
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211320 Đỗ Quỳnh An 08/02/2003 Cần Thơ DH21QTS01

2 220295 Trần Thị Cẩm Bào 20/03/2004 Vĩnh Long DH22XET03

3 222805 Nguyễn Thị Trúc Đào 22/09/2004 Tiền Giang DH22CNT02

4 224811 Trần Thị Thùy Dương 27/12/2004 Đồng Tháp DH22XET03

5 202605 Mai Anh Duy 17/09/2002 Kiên Giang DH20XDU01

6 210485 Trần Ngân Hương 11/06/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

7 226269 Từ Thị Hồng Hương 24/06/2004 TP.HCM DH22XET03

8 225851 Nguyễn Thị Ngọc Hường 02/08/2004 An Giang DH22XET03

9 220816 Hà Gia Huyên 27/06/2004 Cà Mau DH22XET03

10 236869 Lê Đào Phước Khang 01/03/2005 Cần Thơ DH23MAR04

11 210899 Lê Cao Kỳ 27/08/2003 Cà Mau DH21MAR01

12 220566 Nguyễn Phương Thùy Lam 11/03/2004 Cần Thơ DH22YKH06

13 226344 Nguyễn Thị Thúy Liễu 03/04/2004 Hậu Giang DH22CNT02

14 220687 Lưu Lam Linh 23/07/2004 Bạc Liêu DH22CNT02

15 203451 Nguyễn Thành Luân 24/01/2002 An Giang DH20TIN05

16 210804 Phạm Thị Ngọc Mai 18/08/2003 Cần Thơ DH21KTO01

17 2010577 Ab Dol Ha Mid 21/06/2002 DH20XET03

18 224198 Huỳnh Thị Ngọc Mịnh 31/08/2004 An Giang DH22KTO03

19 224418 Đặng Thị Hiền Muội 05/03/2004 Đồng Tháp DH22DUO05

20 203127 Nguyễn Vũ Trà My 22/08/2002 Bến Tre DH20XET03

21 225342 Nguyễn Thị Huỳnh Nga 13/11/2004 Bến Tre DH22YKH06

22 210862 Trần Thảo Ngọc 06/06/2003 DH21MAR01

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 14/05/2024)

24-AV90T-20
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h15 - 20h45
C3-07



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP ANH VĂN -  NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: 14/05/2024)

24-AV90T-20
Thứ 3 - Thứ 5 - thứ 7

18h15 - 20h45
C3-07

23 210965 Từ Thị Ngọc 28/04/2003 Kiên Giang DH21KTO01

24 222248 Nguyễn Thị Minh Nguyên 28/05/2003 Sóc Trăng DH22XET03

25 221590 Phan Thị Thanh Nhàn 13/12/2004 An Giang DH22XET03

26 235803 Hồ Ngọc Nhi 14/06/2005 Cần Thơ DH23MAR04

27 210317 Nguyễn Phạm Bảo Nhi 21/10/2003 Đắk Lắk DH21MAR01

28 210129 Nguyễn Huỳnh Quoai 02/11/2003 Vĩnh Long DH21MAR01

29 203480 Trần Quốc Quy 15/02/2002 Cà Mau DH20XET03

30 224519 Nguyễn Ngân Quỳnh 21/01/2004 Kiên Giang DH22XET03

31 219976 Lê Quách Đức Thành 30/04/2002 Cà Mau DH21KTO01

32 222306 Đặng Trần Loan Thảo 17/12/2004 Hậu Giang DH22YKH06

33 225612
Nguyễn Hoàng 
Phương

Thơ 04/04/2004 Kiên Giang DH22XET03

34 2010221 Trần Văn Thoại 23/03/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

35 210329 Nguyễn Thị Minh Thư 31/12/2003 Hậu Giang DH21QTS01

36 210237 Trần Trung Tính 01/01/2003 Kiên Giang DH21MAR01

37 220741 Cao Thị Tuyết Trang 08/04/2004 An Giang DH22DUO05

38 210334 Phan Thị Cẩm Tú 17/04/2003 Cần Thơ DH21QTS01

39 224729 Huỳnh Ngọc Yến 23/04/2004 An Giang DH22KTO03

40 225827 Phan Bùi Kim Yến 17/03/2004 Cần Thơ DH22YKH06


